
Ng Th Năm

1  NGUYỄN THỊ MINH ANH 11 2 2006 Nam Định Nữ Kinh 0889035201

2  NGUYỄN QUỐC ANH HÀO 1 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0905479868

3  TRẦN THỊ THÙY TRANG 30 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0915830114

4  BÙI ĐỨC PHÚ 23 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 03672296370

5  NGUYỄN TRUNG TÍN 7 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0367229270

6  TÔ MINH QUANG 16 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh P.TT 0967217981

7  PHAN HOÀNG CHÂU 4 9 2006 Bình Thuận Nữ Kinh 0915665900

8  PHẠM THẢO ANH 6 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0859773696

9  LÊ THỊ THÚY NGÂN 2 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0948245086

10  TỪ NGỌC BẢO NHI 5 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh P.TT 0986696152

11  NGUYỄN THỦY TIÊN 18 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0918659469

12  TRẦN TỐ NHI 31 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0767039629

13  LẠI VÕ MINH KHANG 18 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0902493185

14  NGUYỄN TUẤN HÙNG 30 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh SINH ĐÔI 0369769323

15  HỒ NGUYỄN GIA ĐIỀN 24 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0367229270

16  TRẦN THỊ NGỌC LINH 19 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0913058969

17  NGUYỄN NGỌC HIỀN THẢO 21 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh P.TT 0914186368

18  LÊ HOÀN 21 5 2006 Đắk Lắk Nam Kinh P.TT 0935956957

19  NGUYỄN TUẤN ANH 30 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh SINH ĐÔI 0369769323

20  CAO THỊ NGỌC LAN 5 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0889535201

21  NGÔ THỊ HOÀI THƯƠNG 3 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh P.TT 0913699379

22  PHẠM THU HIỀN 23 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0946891736

23  TRẦN LÊ MINH ĐỨC 3 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh P.TT 0917535119

24  NGUYỄN TIẾN ĐẠT 18 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh P.TT 0916905914

25  PHẠM THỊ THANH VÂN 24 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh P.TT 0372503405

26  PHẠM TUYẾT NGÂN 30 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh P.TT 0963231259

27  ĐẬU HOÀNG GIA BẢO 1 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0367229270

28  NGUYỄN TRỌNG KHÔI 5 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh P.TT 0901901520

29  NGUYỄN NGỌC THẢO VÂN 5 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh P.TT 0905909646

30  ĐINH VĂN HÙNG 16 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh P.TT 0358800915

31  NGUYỄN VÕ PHƯƠNG THẢO 28 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh P.TT 0905033939

32  NGUYỄN HÀ MINH ĐỈNH 15 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0367229270

33  NGUYỄN AN THẢO CHI 4 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh P.TT 0914412122

34  NGUYỄN NGỌC TÂM 14 11 2004 Đắk Lắk Nam Kinh 0367229270

35  TRẦN THIÊN PHÚC 10 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh P.TT 09142660974

36  NGUYỄN NGỌC ĐOAN TRANG 6 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh P.TT 0905292279

37  NGUYỄN HÀN THIÊN  LÝ 5 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0964048789

38  NGUYỄN NHÃ THI 15 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0984465452

39  TRẦN NGUYỄN KHÁNH DUY 10 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0919012448

40  TRẦN BẢO ÁI NI 4 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh P.TT 0397705162

41  VÕ HƯƠNG THẢO NHI 6 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh P.TT 0905032331

42  VƯƠNG GIA HÂN 30 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0889041165

43  TRẦN NGỌC DƯỠNG 31 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0367229270

44  NGUYỄN TRỌNG HIẾU 23 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0367229270

45  NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 23 12 2006 ĐỒNG NAI Nữ Kinh P.TT 0986841314

SĐTTT Họ và tên
Ngày sinh Nơi sinh 

(huyện, tỉnh)
Giới tính Dân tộc

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

LỚP 10 B6

(Theo QĐ số 422 QĐ-SGDĐT Đắk Lắk ngày 21 tháng 7 năm 2021)

GHI CHÚ



46  NGUYỄN THỊ ÁI VY 4 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh P.TT 0902453010

47  NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 15 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0399484674

48  NGỌC GIA TUỆ 21 6 2006 Đắk Lắk Nữ Nùng P.TT 0913002720

49  LÊ MINH SƠN 27 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh P.TT 0903638282

50  NGÔ QUANG ĐẠT 13 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh P.TT 0982375662
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